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Trường THPT Trần Phú 
Tổ Ngữ văn 

KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2024-2025 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11 
Thời gian làm bài: 90 phút 

 
 
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA 
-Đánh giá các năng lực đọc và viết được mô tả trong bảng đặc tả đính kèm. Từ đó, 
xác định căn cứ xếp loại học lực và cung cấp thông tin phản hồi về quy trình dạy 
học học kì II lớp 11 để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 
II.NỘI DUNG KIỂM TRA 
-Năng lực Đọc và Viết: 
+ Năng lực Đọc: phạm vi tri thức đọc hiểu thuộc Bài 8 và Bài 9 
+ Năng lực Viết: Viết văn bản thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong tự 
nhiên. 
III.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 
1.Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
2.Hình thức đề: Tự luận 
3. Cấu trúc đề: 2 phần 
Phần I: Đọc (6,0 điểm): Ngữ liệu là một đoạn trích/ văn bản ngoài sách giáo khoa. 
Gồm 6 câu hỏi tự luận được sắp xếp theo các mức độ (theo thể loại). 
Phần II. Viết (4,0 điểm): Gồm một câu. 
IV.THIẾT LẬP MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
1.Khung ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 - Lớp 11 
 

TT Kĩ 
năng Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng 

Mức độ nhận thức  

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Tổng 
% 
điểm 

1 Đọc 
hiểu 

Văn bản thông tin 2 
(20%) 

3 
(30%) 

1 
(10%) 

60 
Thơ trung đại 

2 Viết Viết bài thuyết minh về một sự vật 
hiện tượng trong tự nhiên (có lồng 
ghép một hay nhiều yếu tố như miêu 
tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận) 

1* 
10%) 

1* 
(10%) 

1* 
(20%) 

40 

Tổng 30% 40% 30% 100 
Tỉ lệ chung 70% 30%  

 
* Lưu ý:  
- Kĩ năng viết có 01 câu bao gồm cả 03 cấp độ. 



- Những kĩ năng không có trong ma trận đề kiểm tra định kì (nói và nghe) sẽ được 
thực hiện ở các bài kiểm tra thường xuyên 
 

2. Bảng đặc tả yêu cầu các kĩ năng kiểm tra, đánh giá đề kiểm tra 
 

T
T 

Nội 
dung 
kiến 
thức/ 
kĩ năng 

Đơn 
vị 
kiến 
thức/
kĩ 
năng 

 
Mức độ kiến thức, 
 kĩ năng cần kiểm tra, đánh 
giá 

Số câu hỏi theo 
mức độ  
nhận thức 

Tổng 
%  

Nhận 
biết 

Thôn
g 
hiểu 

Vận 
dụn
g  

 

1 ĐỌC 
HIỂU  

1. 
Văn   
bản 
thông 
tin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận biết:  
-​ Nhận biết được đề tài, thông 

tin chính của văn bản, các chi 
tiết tiêu biểu  

-​  Nhận biết được bố cục, sự 
mạch lạc, cách trình bày dữ 
liệu, thông tin của văn bản 

-​ Nhận biết được thái độ, quan 
điểm, mục đích của người viết 

Thông hiểu: 
-​Nêu nội dung bao quát của 

văn bản. 
-​ Phân tích được đề tài, thông 

tin cơ bản của văn bản. 
-​ Phân tích được mối liên hệ 

giữa các chi tiết và vai trò của 
chúng trong việc thể hiện 
thông tin chính của văn bản. 

-​ Giải thích được ý nghĩa, tác 
dụng của cách đặt nhan đề 
văn bản. 
-Chỉ ra và lí giải được mục 
đích, ý tưởng, thái độ, quan 
điểm của người viết thể hiện 
trong văn bản. 

-​ Giải thích, phân tích được tác 
dụng của bố cục, các yếu tố 
hình thức; cách sử dụng và 
trình bày dữ liệu của văn bản. 

Vận dụng: 

2 
 

3 1 60 



-​ Đánh giá được hiệu quả của 
bố cục, mạch lạc của văn bản, 
cách trình bày dữ liệu, thông 
tin trong văn bản. 

-​ Đánh giá được đề tài, thông 
tin cơ bản của văn bản, nội 
dung của văn bản, thái độ và 
quan điểm của người viết 
được thể hiện trong văn bản, 
cách đặt nhan đề của người 
viết và giải thích lí do. 

-​ Đánh giá được tác dụng của 
các yếu tố hình thức (bao gồm 
phương tiện giao tiếp phi ngôn 
ngữ) trong việc làm tăng hiệu 
quả biểu đạt của văn bản thông 
tin. 

-​ Rút ra thông điệp, bài học từ 
nội dung văn bản 

-​ Thể hiện được thái độ đồng 
tình hay không đồng tình với 
nội dung văn bản, quan niệm 
của người viết. 

 
2. 
Thơ 

Nhận biết: 
-​Nhận biết được chi tiết tiêu 

biểu, đề tài, nhân vật trữ tình 
trong bài thơ. 

-​Nhận biết được cấu tứ, vần, 
nhịp, những dấu hiệu thể loại 
của bài thơ. 

-​Nhận biết được yếu tố tượng 
trưng (nếu có) trong bài thơ. 

-​Nhận biết được những biểu 
hiện của tình cảm, cảm xúc 
trong bài thơ. 

-​Nhận biết đặc điểm của ngôn 
từ nghệ thuật trong thơ. 
Thông hiểu: 

-​Hiểu và lí giải được ý nghĩa 
giá trị thẩm mĩ của ngôn từ, 

    



cấu tứ, hình thức bài thơ. 
-​Phân tích, lí giải được vai trò 

của yếu tố tượng trưng trong 
bài thơ (nếu có). 

-​Xác định được chủ đề, tư 
tưởng, thông điệp của bài thơ. 

-​Lí giải được tình cảm, cảm 
xúc, cảm hứng chủ đạo của 
người viết thể hiện qua bài 
thơ. 

-​Phát hiện và lí giải được các 
giá trị văn hóa, triết lí nhân 
sinh của bài thơ. 

-​Phân tích được tính đa nghĩa 
của ngôn từ trong bài thơ. 
Vận dụng: 

Nêu được ý nghĩa hay tác động 
của bài thơ đối với quan niệm, 
cách nhìn 
của cá nhân về những vấn đề 
văn học hoặc cuộc sống. 
-Thể hiện thái độ đồng tình 
hoặc không đồng tình với các 
vấn đề đặt ra từ bài thơ. 
 

2 VIẾT 
BÀI 
VĂN 
THUY
ẾT 
MINH 
 
 
 

Viết 
văn 
bản 
thuyế
t 
minh 
về 
một 
sự 
vật, 
hiện 
tượng 
trong 
tự 
nhiên. 

Nhận biết: 
-​Xác định được đúng yêu cầu 

về nội dung thuyết minh và 
hình thức của văn bản thuyết 
minh. 

-​Xác định được đúng mục 
đích, đối tượng của văn bản. 

-​Đảm bảo bố cục, cấu trúc của 
một văn bản thuyết minh. 
Thông hiểu: 

-​Trình bày rõ nội dung thuyết 
minh; cấu trúc bài viết sáng 
rõ, ngôn ngữ tường minh, 
chính xác, cụ thể, khách quan. 

-​Đảm bảo sự phù hợp giữa 
ngôn từ, bố cục với nội dung, 

1* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( bán 
đảo 
Sơn 
Trà, 
La 
NiNa, 
động 
đất) 

mục đích, đối tượng thuyết 
minh; đảm bảo chuẩn chính 
tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

-​Bài viết có lồng ghép một hay 
nhiều yếu tố như miêu tả, tự 
sự, biểu cảm, nghị luận. 
Vận dụng: 

Lồng ghép hợp lí các yếu tố 
miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị 
luận để tăng sức hấp dẫn cho 
văn bản. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tỉ lệ %   30 40 30 100 
Tỉ lệ chung  70 30 100 

 
Lưu ý: 

- Học sinh tự thu thập thông tin về 3 đề tài thuyết minh: Bán đảo Sơn Trà, hiện 
tượng động đất và La Nina. 

- Đối với các câu hỏi ở phần Đọc hiểu, mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của 
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (một chỉ báo là một 
gạch đầu dòng) 

- Những đơn vị kiến thức/kĩ năng của các bài học được tích hợp trong kiểm tra, 
đánh giá ở phần Đọc hiểu và phần viết viết bài văn thuyết minh. 

 

ĐỀ MIMH HỌA 

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc văn bản: 

HỌC SINH VÀ TRÀO LƯU ĐỘC HẠI TỪ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 

                                                                             (Gia Ân – Hoàng Yến) 

Những năm gần đây, bên cạnh các loại thuốc lá truyền thống thì trên thị 
trường đã, đang xuất hiện các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, phổ biến nhất là 
thuốc lá điện tử. Hiện nay, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá không quy định 
về các sản phẩm “thuốc lá điện tử”, vì vậy các sản phẩm này chưa được phép 
nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng 



hút thuốc lá điện tử ở lứa tuổi học sinh lại ngày càng gia tăng, gây ra những hệ lụy 
khôn lường về sức khỏe, lối sống và tương lai của các em. 

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh, thiếu niên Việt Nam đang gia 
tăng nhanh chóng. Nếu như năm 2019, tình hình sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm 
tuổi 13-15 là 2,6% thì đến năm 2022 tỷ lệ này là 3,5%. Sự “mới lạ” của thuốc lá 
điện tử với hương thơm hấp dẫn cùng những lời quảng cáo: không gây hại, sành 
điệu, thuốc lá thế hệ mới… đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của 
“tuổi mới lớn” nên thuốc lá điện tử nhanh chóng xâm nhập vào trường học. 

 

Những tác hại của thuốc lá điện tử được WHO công bố. 
 

Các em học sinh cũng dễ dàng sở hữu thuốc lá điện tử thông qua các trang 
mạng xã hội. Nói về điều này, Hồ Sỹ Đường, một học sinh THPT tại Thái Hoà cho 
hay: “Em thấy các bạn mua thuốc lá điện tử không hề khó. Chỉ cần lượn lờ các hội 
nhóm trên mạng, rồi các shop rao bán trên mạng là mua được liền. Có bạn mua cả 
mấy loại để thể hiện sự sành điệu của bản thân”. 

Thuốc lá điện tử là sản phẩm mới xuất hiện nhưng rất nhiều nghiên cứu 
bước đầu đã chỉ ra hậu quả đối với sức khỏe của việc sử dụng và tiếp xúc thụ động 
với khói của các sản phẩm này. Hầu hết thuốc lá điện tử có chứa thành phần 
nicotin - là một hoá chất gây nghiện cao. 



Khói thuốc lá điện tử còn chứa các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc 
ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ, xuất 
huyết não, ung thư dạ dày... ở người sử dụng chúng. 

Ngoài ra, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới do sử dụng pin để làm nóng và 
tạo ra dạng hơi, vì vậy cũng làm tăng nguy cơ bỏng và các tai nạn khác như nổ 
thiết bị sạc hoặc sử dụng sai. Trước những tác hại đó, cơ quan chức năng và các 
nhà trường đã, đang tăng cường hoạt động tuyên truyền trong trường học. 

[…] Với con số hơn 40 nghìn trường học, 20 triệu học sinh trong năm học 
2023-2024, việc ngăn ngừa tác hại của thuốc lá đến lứa tuổi học sinh là vô cùng 
quan trọng. Để công tác này đạt được hiệu quả như ý muốn thì ngoài ý thức, trách 
nhiệm dành cho sức khoẻ và tương lai của chính các bạn trẻ thì sự phối hợp chặt 
chẽ giữa cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình cũng là yếu tố mang tính chất 
quyết định. 

Thiết nghĩ, cùng với nỗ lực của các ngành chức năng, các bậc phụ huynh 
cần siết chặt quản lý, giáo dục, răn đe con trẻ tránh xa trào lưu độc hại này để 
đảm bảo sức khỏe và sự phát triển thể chất. Từ đó góp phần hạn chế gia tăng tỷ lệ 
người hút thuốc lá, xây dựng môi trường văn minh không khói thuốc. 

                                                     (Theo https://congly.vn, ngày 10/04/2024) 

Trả lời các câu hỏi: 

Câu 1. Văn bản trên viết về đề tài gì?  

Câu 2. Chỉ ra những nguyên nhân khiến thuốc lá điện tử gây ra gây ra “hậu quả đối 
với sức khỏe của việc sử dụng và tiếp xúc thụ động với khói của các sản phẩm 
này”. 

Câu 3. Nêu khái quát chủ đề của văn bản. 

Câu 4. Phân tích tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn 
bản. 

Câu 5. Anh/Chị có đồng tình với quan điểm của người viết: Để ngăn ngừa tác hại 
của thuốc lá điện tử thì “ngoài ý thức, trách nhiệm dành cho sức khoẻ và tương lai 
của chính các bạn trẻ thì sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, nhà trường 
và gia đình cũng là yếu tố mang tính chất quyết định” không? Vì sao? 

Câu 6. Từ văn bản, anh/chị có suy nghĩ gì về việc xây dựng môi trường học đường 
văn minh?  (Trả lời từ 3-5 câu) 

II. VIẾT (4,0 điểm) 



Anh/Chị hãy viết bài văn thuyết minh (khoảng 600 chữ) giới thiệu với người 
đọc về hiện tượng động đất.  

​ .....................HẾT.......................... 


